
STT SBD Họ               và tên Ngày sinh G. tính Lớp Ghi chú

1 000016 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 22/08/2005 Nữ 12A1

2 000019 Võ Đình Ánh 24/10/2005 Nam 12A3

3 000024 Trần Thị Thu Ba 01/04/2005 Nữ 12A3

4 000033 Nguyễn Quốc Bảo 02/02/2005 Nam 12A1

5 000032 Nguyễn Huy Bảo 09/08/2005 Nam 12A2

6 000031 Lê Trần Khoa Bảo 01/01/2005 Nam 12A3

7 000029 Lâm Quốc Bảo 26/07/2005 Nam 12A4

8 000044 Nguyễn Thị Ngọc Bích 27/09/2005 Nữ 12A7

9 000037 Trần Đoàn Công Biên 18/01/2005 Nam 12A2

10 000043 Văn Công Bình 16/11/2005 Nam 12A7

11 000046 Lê Ngọc Cảm 14/05/2005 Nam 12A5

12 000045 Huỳnh Ngọc Cảm 02/05/2005 Nam 12A8

13 000052 Trần Minh Châu 10/01/2005 Nam 12A6

14 000056 Tạ Thị Kim Chi 06/02/2005 Nữ 12A5

15 000070 Võ Huỳnh Hoàng Danh 29/04/2005 Nam 12A2

16 000069 Nguyễn Quang Danh 08/10/2005 Nam 12A6

17 000067 Nguyễn Công Danh 11/11/2005 Nam 12A8

18 000072 Chế Thị Diễm 04/04/2005 Nữ 12A8

19 000086 Nguyễn Tiến Duẩn 17/10/2005 Nam 12A7

20 000093 Phạm Thị Mỹ Dung 01/08/2005 Nữ 12A2

21 000090 Cao Nguyễn Phương Dung 12/12/2005 Nữ 12A5

22 000116 Ngô Quang Dưỡng 27/10/2005 Nam 12A7

23 000122 Trương Quang Đại 10/01/2005 Nam 12A3

24 000128 Đinh Tiến Đạt 23/09/2005 Nam 12A1
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1 000134 Võ Thành Đạt 20/09/2005 Nam 12A2

2 000135 Võ Văn Đạt 08/01/2005 Nam 12A2

3 000127 Dương Tuấn Đạt 19/12/2005 Nam 12A6

4 000124 Bùi Thành Đạt 16/12/2005 Nam 12A7

5 000142 Nguyễn Tấn Điệp 13/08/2005 Nam 12A5

6 000144 Trương Văn Định 03/11/2005 Nam 12A1

7 000145 Đinh Nữ Chiêu Đoan 28/02/2005 Nữ 12A5

8 000152 Nguyễn Lý Đức 17/10/2005 Nam 12A2

9 000151 Lưu Huỳnh Đức 21/04/2005 Nam 12A5

10 000150 Hồ Quang Đức 22/02/2005 Nam 12A6

11 000153 Nguyễn Văn Đức 20/06/2005 Nam 12A6

12 000155 Đinh Duy Gia 01/10/2005 Nam 12A7

13 000168 Trần Nguyễn Thu Hà 16/04/2005 Nữ 12A2

14 000166 Nguyễn Thị Thu Hà 08/11/2005 Nữ 12A7

15 000177 Bùi Nhật Hạ 10/05/2005 Nữ 12A5

16 000173 Bùi Văn Hải 22/03/2005 Nam 12A5

17 000169 Lê Văn Hàng 28/06/2005 Nam 12A2

18 000179 Đỗ Nguyễn Nguyên Hạnh 08/08/2005 Nữ 12A1

19 000182 Trần Thị Mỹ Hạnh 01/04/2005 Nữ 12A1

20 000190 Nguyễn Thị Lệ Hằng 19/03/2005 Nữ 12A2

21 000188 Lê Thị Thu Hằng 03/08/2005 Nữ 12A3

22 000199 Nguyễn Hiếu Việt Hân 10/07/2005 Nữ 12A4

23 000196 Lê Quang Hân 14/03/2005 Nam 12A8

24 000206 Nguyễn Phi Hậu 21/04/2005 Nam 12A5

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP
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STT SBD Họ               và tên Ngày sinh G. tính Lớp Ghi chú

1 000207 Nguyễn Phỉ Hậu 02/06/2005 Nam 12A5

2 000210 Đặng Ngọc Hiền 13/08/2005 Nam 12A2

3 000209 Cao Thị Mỹ Hiền 02/08/2005 Nữ 12A3

4 000211 Nguyễn Phạm Thục Hiền 24/05/2005 Nữ 12A7

5 000221 Nguyễn Xuân Hiệp 07/04/2005 Nam 12A1

6 000225 Trương Mỹ Hoa 30/06/2005 Nữ 12A5

7 000231 Lê Thị Thúy Hoàng 16/03/2005 Nữ 12A2

8 000235 Nguyễn Xuân Hoàng 24/05/2005 Nam 12A2

9 000234 Nguyễn Quang Hoàng 10/06/2005 Nam 12A8

10 000245 Trần Thị Kim Huệ 21/06/2005 Nữ 12A7

11 000291 Nguyễn Trần Gia Hùng 03/02/2005 Nam 12A3

12 000289 Lê Tấn Hùng 16/07/2005 Nam 12A8

13 000249 Đặng Quốc Huy 08/12/2005 Nam 12A1

14 000262 Nguyễn Công Huy 19/04/2005 Nam 12A1

15 000269 Phạm Văn Huy 24/01/2005 Nam 12A2

16 000272 Võ Chí Huy 22/05/2005 Nam 12A2

17 000251 Huỳnh Nhật Huy 19/04/2005 Nam 12A3

18 000266 Phạm Gia Huy 14/12/2005 Nam 12A3

19 000257 Lê Thanh Huy 02/01/2005 Nam 12A4

20 000260 Ngô Tấn Huy 14/06/2005 Nam 12A4

21 000267 Phạm Quốc Huy 08/10/2004 Nam 12A4

22 000270 Tô Hoàng Đức Huy 11/02/2005 Nam 12A5

23 000246 Cao Văn Huy 18/05/2005 Nam 12A6

24 000273 Nguyễn Thị Kim Huyên 20/11/2005 Nữ 12A6
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1 000275 Lê Khánh Huyền 28/07/2005 Nữ 12A1

2 000277 Nguyễn Ngọc Huyền 01/10/2005 Nữ 12A2

3 000279 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 04/11/2005 Nữ 12A2

4 000278 Nguyễn Thị Lệ Huyền 03/12/2005 Nữ 12A6

5 000285 Võ Thị Huyền 01/11/2005 Nữ 12A6

6 000283 Phạm Thanh Huyền 01/11/2005 Nữ 12A7

7 000280 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 16/08/2005 Nữ 12A8

8 000304 Trần Trung Hưng 16/05/2005 Nam 12A3

9 000305 Võ Đình Hưng 10/09/2005 Nam 12A5

10 000306 Bùi Thị Lan Hương 07/06/2005 Nữ 12A4

11 000356 Võ Xuân Kiên 03/12/2005 Nam 12A5

12 000364 Nguyễn Tuấn Kiệt 17/07/2005 Nam 12A4

13 000359 Phan Diễm Kiều 02/08/2005 Nữ 12A1

14 000357 Lê Thị Thu Kiều 09/07/2005 Nữ 12A3

15 000369 Lê Thị Thu Kim 09/07/2005 Nữ 12A5

16 000368 Lê Hoàng Kim 01/01/2005 Nữ 12A6

17 000370 Huỳnh Kỳ 15/10/2005 Nam 12A3

18 000313 Phạm Thị Nguyên Kha 01/03/2005 Nữ 12A4

19 000310 Bùi Quốc Kha 17/10/2005 Nam 12A5

20 000326 Lê Thị Khả Khả 13/11/2005 Nữ 12A7

21 000334 Võ Duy Khải 16/05/2004 Nam 12A4

22 000331 Nguyễn Quang Khải 25/05/2005 Nam 12A6

23 000315 Lê Văn Gia Khang 18/04/2005 Nam 12A7

24 000318 Mai Quốc Khanh 28/09/2005 Nam 12A2

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP

Tô Hồng Truyền

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA TẬP TRUNG GIỮA HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2022-2023

PHÒNG: 09
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1 000320 Đoàn Quốc Khánh 03/10/2005 Nam 12A4

2 000322 Lưu Gia Khánh 18/05/2005 Nam 12A6

3 000323 Nguyễn Duy Khánh 25/02/2005 Nam 12A6

4 000337 Huỳnh Thị Mỹ Khiêm 20/03/2005 Nữ 12A3

5 000340 Lê Văn Khiết 16/12/2005 Nam 12A2

6 000342 Nguyễn Anh Khoa 21/03/2005 Nam 12A3

7 000346 Trần Nguyễn Anh Khoa 28/05/2005 Nam 12A7

8 000349 Ngô Minh Khôi 18/07/2005 Nam 12A1

9 000376 Huỳnh Thị Minh Lan 06/05/2005 Nữ 12A4

10 000378 Trần Thị Ngọc Lan 02/04/2005 Nữ 12A6

11 000375 Đồng Thị Như Lan 28/04/2005 Nữ 12A8

12 000384 Đặng Thị Mỹ Lệ 04/02/2005 Nữ 12A6

13 000383 Bùi Thị Mỹ Lệ 27/05/2005 Nữ 12A8

14 000390 Trần Tiểu Liên 25/12/2005 Nữ 12A3

15 000388 Lê Nguyễn Trà Liên 12/02/2005 Nữ 12A5

16 000392 Võ Thị Thúy Liễu 09/10/2005 Nữ 12A4

17 000393 Phan Tấn Liệu 22/05/2005 Nam 12A5

18 000403 Trần Thị Khánh Linh 17/11/2005 Nữ 12A2

19 000400 Nguyễn Văn Linh 25/06/2005 Nam 12A3

20 000401 Phan Lê Hồng Linh 05/04/2005 Nữ 12A7

21 000402 Phạm Thị Ngọc Linh 20/07/2005 Nữ 12A7

22 000409 Lê Quốc Long 17/05/2005 Nam 12A6

23 000411 Nguyễn Hoài Long 01/06/2005 Nam 12A7

24 000427 Lê Thị Quỳnh Ly 16/08/2005 Nữ 12A1

Tô Hồng Truyền
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1 000424 Dương Thị Mỹ Ly 06/01/2005 Nữ 12A2

2 000426 Lâm Thị Kiều Ly 16/03/2005 Nữ 12A2

3 000428 Nguyễn Bùi Khánh Ly 19/12/2005 Nữ 12A3

4 000425 Hà Ly Ly 30/12/2005 Nữ 12A4

5 000429 Nguyễn Diệu Ly 15/10/2005 Nữ 12A4

6 000435 Phạm Thị Lý 18/01/2005 Nữ 12A4

7 000437 Trương Thị Kim Lý 14/04/2005 Nữ 12A6

8 000440 Trương Phương Mai 03/10/2005 Nữ 12A4

9 000439 Trần Thị Tuyết Mai 03/04/2005 Nữ 12A8

10 000442 Đoàn Thị Như Mến 20/04/2005 Nữ 12A5

11 000446 Huỳnh Vũ Trà My 25/06/2005 Nữ 12A1

12 000454 Phạm Nguyễn Trà My 23/10/2005 Nữ 12A2

13 000451 Nguyễn Thị Thảo My 07/06/2005 Nữ 12A4

14 000449 Lê Thị Trà My 11/09/2005 Nữ 12A5

15 000455 Phạm Thị Lệ My 19/11/2005 Nữ 12A5

16 000458 Vương Thị Giang My 03/01/2005 Nữ 12A7

17 000447 Lê Diễm My 22/10/2005 Nữ 12A8

18 000473 Nguyễn Lê Kiều Nga 20/09/2005 Nữ 12A6

19 000486 Nguyễn Thị Phương Nghi 30/07/2005 Nữ 12A2

20 000489 Trần Hữu Nghĩa 15/07/2005 Nam 12A6

21 000496 Trần Thị Bích Ngọc 22/01/2005 Nữ 12A3

22 000494 Nguyễn Thị Minh Ngọc 07/07/2004 Nữ 12A6

23 000501 Phạm Ngọc Nguyên 08/05/2005 Nam 12A3

24 000497 Lê Thị Ngọc Nguyên 08/05/2005 Nữ 12A4

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP

Tô Hồng Truyền
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1 000503 Lê Thị Ánh Nguyệt 19/06/2005 Nữ 12A8

2 000504 Nguyễn Ngô Thanh Nhàn 02/11/2005 Nữ 12A2

3 000507 Trần Thị Hoài Nhân 07/08/2005 Nữ 12A2

4 000508 Võ Nguyễn Đình Nhân 09/12/2005 Nam 12A4

5 000511 Đặng Chánh Nhật 06/02/2004 Nam 12A3

6 000514 Lê Minh Nhật 08/07/2005 Nam 12A5

7 000519 Nguyễn Trường Nhật 22/07/2005 Nam 12A8

8 000522 Cao Thị Yến Nhi 16/10/2005 Nữ 12A1

9 000527 Phạm Nguyễn Yến Nhi 02/11/2005 Nữ 12A1

10 000532 Võ Thị Ngọc Nhi 14/01/2005 Nữ 12A3

11 000523 Huỳnh Thị Kiều Nhi 09/01/2005 Nữ 12A4

12 000529 Trần Nữ Yến Nhi 05/01/2005 Nữ 12A5

13 000524 Lương Thị Hà Nhi 19/03/2005 Nữ 12A8

14 000535 Lê Thị An Nhiên 26/04/2005 Nữ 12A6

15 000545 Võ Thị Quỳnh Như 20/04/2005 Nữ 12A2

16 000546 Võ Thị Tuyết Như 24/06/2005 Nữ 12A2

17 000542 Nguyễn Quỳnh Nhật Như 10/08/2005 Nữ 12A3

18 000539 Bùi Thị Quỳnh Như 06/07/2005 Nữ 12A4

19 000543 Trần Thị Quỳnh Như 27/01/2005 Nữ 12A4

20 000551 Huỳnh Thục Oanh 13/05/2004 Nữ 12A1

21 000553 Nguyễn Lê Diệu Oanh 19/03/2005 Nữ 12A1

22 000555 Võ Việt Oanh 28/03/2005 Nữ 12A5

23 000558 Hà Duy Phát 05/06/2005 Nam 12A1

24 000562 Nguyễn Thành Phát 22/10/2005 Nam 12A3

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP
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1 000560 Nguyễn Tấn Phát 13/07/2005 Nam 12A7

2 000567 Phạm Thị Thúy Phi 26/04/2005 Nữ 12A2

3 000574 Võ Đình Phong 09/10/2005 Nam 12A1

4 000571 Trần Bảo Duy Phong 22/09/2004 Nam 12A3

5 000568 Huỳnh Tấn Phong 04/08/2005 Nam 12A6

6 000578 Phạm Duy Phú 19/10/2005 Nam 12A1

7 000579 Trần Thái Phú 04/01/2005 Nam 12A1

8 000575 Lê Quang Phú 29/03/2005 Nam 12A2

9 000576 Nguyễn Thành Phú 12/12/2005 Nam 12A2

10 000577 Nguyễn Văn Phú 05/10/2005 Nam 12A6

11 000587 Nguyễn Thị Kim Phụng 23/10/2005 Nữ 12A8

12 000589 Hồ Văn Phương 15/09/2005 Nam 12A4

13 000594 Trương Mai Phương 15/09/2005 Nữ 12A4

14 000597 Nguyễn Anh Qua 11/03/2005 Nam 12A7

15 000600 Lê Đăng Quang 16/11/2005 Nam 12A4

16 000602 Phạm Quang 26/04/2005 Nam 12A7

17 000611 Trần Công Quân 05/02/2005 Nam 12A3

18 000605 Huỳnh Vũ Minh Quân 05/06/2005 Nam 12A7

19 000619 Phạm Thị Mỹ Quyên 17/07/2005 Nữ 12A1

20 000615 Nguyễn Bích Quyên 30/03/2005 Nữ 12A6

21 000617 Nguyễn Thị Lệ Quyên 10/04/2005 Nữ 12A8

22 000620 Phan Anh Quyến 25/11/2005 Nam 12A6

23 000622 Hà Thị Như Quyết 01/11/2005 Nữ 12A2

24 000624 Huỳnh Thị Xuân Quỳnh 25/05/2005 Nữ 12A2

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA TẬP TRUNG GIỮA HỌC KỲ 1

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP

Tô Hồng Truyền

NĂM HỌC 2022-2023

PHÒNG: 13



STT SBD Họ               và tên Ngày sinh G. tính Lớp Ghi chú

1 000630 Phạm Như Quỳnh 25/08/2005 Nữ 12A3

2 000631 Phạm Như Quỳnh 12/01/2005 Nữ 12A7

3 000635 Trần Nữ Xuân Quỳnh 23/09/2005 Nữ 12A8

4 000636 Võ Thị Quỳnh 04/05/2005 Nữ 12A8

5 000648 Võ Lê Tình Sơn 01/01/2005 Nam 12A1

6 000647 Nguyễn Trường Sơn 20/10/2005 Nam 12A5

7 000646 Lê Đỗ Tấn Sơn 04/01/2005 Nam 12A7

8 000653 Lê Hoài Tài 22/02/2005 Nam 12A3

9 000652 Huỳnh Tính Tài 25/10/2005 Nam 12A7

10 000655 Nguyễn Tấn Tài 29/06/2005 Nam 12A8

11 000657 Phan Thị Ngọc Tạo 20/11/2005 Nữ 12A3

12 000660 Trần Thị Thanh Tâm 01/06/2005 Nữ 12A1

13 000663 Trần Nguyễn Duy Tân 01/01/2005 Nam 12A1

14 000664 Trương Việt Tân 01/02/2005 Nam 12A7

15 000779 Nguyễn Hữu Tiền 18/03/2005 Nam 12A8

16 000785 Lê Tiển 26/11/2005 Nam 12A4

17 000781 Bùi Thị Thanh Tiến 20/06/2005 Nữ 12A4

18 000790 Lê Nguyễn Quốc Tín 02/09/2005 Nam 12A4

19 000793 Nguyễn Võ Duy Tín 23/11/2005 Nam 12A5

20 000789 Đoàn Văn Tín 14/11/2005 Nam 12A7

21 000787 Bùi Trọng Tình 16/03/2005 Nam 12A2

22 000788 Trương Thị Thắm Tình 25/11/2005 Nữ 12A7

23 000797 Trần Văn Tính 22/08/2005 Nam 12A7

24 000800 Nguyễn Đức Toàn 11/01/2005 Nam 12A1

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP

Tô Hồng Truyền
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1 000907 Phạm Cẩm Tú 14/01/2005 Nữ 12A1

2 000902 Kiều Quang Tú 05/07/2005 Nam 12A4

3 000884 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 04/09/2005 Nam 12A1

4 000882 Lữ Hoàng Tuấn 21/02/2005 Nữ 12A2

5 000883 Nguyễn Công Tuấn 11/06/2005 Nam 12A6

6 000881 Bùi Tá Tuấn 16/02/2005 Nam 12A8

7 000900 Trần Hoàng Tùng 04/11/2005 Nam 12A5

8 000889 Nguyễn Thị Bích Tuyền 19/01/2005 Nữ 12A5

9 000890 Phạm Thị Kim Tuyền 20/07/2005 Nữ 12A5

10 000888 Nguyễn Mai Thanh Tuyền 03/08/2005 Nữ 12A8

11 000908 Phạm Văn Tư 14/08/2005 Nam 12A2

12 000680 Phan Thế Thái 04/12/2005 Nam 12A8

13 000666 Huỳnh Thị ánh Thanh 06/10/2005 Nữ 12A8

14 000670 Lê Hữu Công Thành 01/08/2005 Nam 12A1

15 000672 Nguyễn Công Thành 24/01/2005 Nam 12A1

16 000667 Đặng Phạm Văn Thành 05/11/2005 Nam 12A2

17 000673 Phan Văn Thành 01/01/2005 Nam 12A3

18 000669 Huỳnh Công Thành 26/05/2005 Nam 12A4

19 000676 Trương Viết Thành 18/04/2005 Nam 12A7

20 000671 Lê Quang Thành 08/02/2005 Nam 12A8

21 000683 Bùi Trần Phương Thảo 27/07/2005 Nữ 12A5

22 000688 Nguyễn Thanh Thảo 15/06/2005 Nam 12A6

23 000687 Lương Trần Hồng Thảo 22/09/2005 Nữ 12A8

24 000694 Trần Thu Thảo 07/02/2005 Nữ 12A8

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP

Tô Hồng Truyền
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1 000697 Phạm Thị Thắm 06/05/2005 Nữ 12A5

2 000698 Võ Thị Hồng Thắm 31/01/2005 Nữ 12A5

3 000703 Trịnh Trọng Thắng 02/02/2005 Nam 12A3

4 000702 Trần Công Thắng 19/03/2005 Nam 12A8

5 000706 Nguyễn Thị Anh Thi 15/02/2005 Nữ 12A7

6 000708 Trương Quang Thiên 14/04/2005 Nam 12A6

7 000710 Lê Hoàng Thiện 03/12/2005 Nam 12A4

8 000715 Bùi Hữu Thịnh 22/06/2005 Nam 12A5

9 000718 Phan Quốc Thịnh 26/05/2005 Nam 12A8

10 000722 Mai Thị Kim Thoa 18/10/2005 Nữ 12A1

11 000720 Chế Thị Kim Thoa 28/04/2005 Nữ 12A4

12 000724 Lê Thị Kim Thỏa 26/06/2005 Nữ 12A7

13 000726 Nguyễn Đình Thông 14/08/2005 Nam 12A6

14 000739 Nguyễn Trần Duy Thuận 06/11/2005 Nam 12A3

15 000733 Huỳnh Thị Minh Thuận 19/02/2005 Nữ 12A4

16 000741 Võ Thiên Thuận 08/06/2005 Nam 12A5

17 000750 Trần Thị Xuân Thùy 24/10/2005 Nữ 12A6

18 000749 Trần Thị Thanh Thùy 16/01/2005 Nữ 12A8

19 000752 Nguyễn Thị Thanh Thúy 16/03/2005 Nữ 12A4

20 000753 Phạm Thị Thu Thúy 09/05/2005 Nữ 12A7

21 000759 Ngô Phạm Anh Thư 16/12/2005 Nữ 12A7

22 000774 Nguyễn Duy Thức 25/03/2005 Nam 12A4

23 000766 Chế Thị Thương 03/09/2005 Nữ 12A6

24 000770 Nguyễn Võ Diễm Thương 02/05/2005 Nữ 12A6
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STT SBD Họ               và tên Ngày sinh G. tính Lớp Ghi chú

1 000812 Lê Thị Thu Trà 11/11/2005 Nữ 12A7

2 000814 Nguyễn Anh Trãi 03/11/2005 Nam 12A4

3 000804 Kiều Thị Quỳnh Trang 08/11/2005 Nữ 12A1

4 000803 Huỳnh Minh Hiền Trang 15/10/2005 Nữ 12A2

5 000807 Nguyễn Thị Thu Trang 17/05/2005 Nữ 12A5

6 000808 Nguyễn Thị Thu Trang 07/03/2005 Nữ 12A6

7 000802 Bùi Thị Hồng Trang 05/11/2005 Nữ 12A8

8 000809 Phan Thị Thùy Trang 26/10/2005 Nữ 12A8

9 000820 Nguyễn Thị Diệu Trâm 14/06/2005 Nữ 12A3

10 000823 Phạm Thị Khánh Trâm 16/07/2005 Nữ 12A3

11 000825 Trần Thị Bích Trâm 28/07/2005 Nữ 12A3

12 000827 Võ Ngọc Bảo Trâm 04/05/2005 Nữ 12A4

13 000816 Đào Ngọc Trâm 27/09/2005 Nữ 12A5

14 000828 Dương Ngọc Huyền Trân 15/10/2005 Nữ 12A3

15 000850 Nguyễn Lương Quang Trí 14/12/2005 Nam 12A4

16 000848 Lê Nguyễn Minh Trí 26/07/2005 Nam 12A6

17 000853 Trần Nhật Trí 24/03/2005 Nam 12A8

18 000831 Trần Thị Minh Triêm 04/04/2005 Nữ 12A1

19 000838 Nguyễn Thế Triển 26/11/2005 Nam 12A3

20 000836 Chế Hữu Triển 15/01/2005 Nam 12A8

21 000833 Phạm Quốc Triều 30/04/2005 Nam 12A5

22 000832 Lục Thiên Triều 19/07/2005 Nam 12A8

23 000842 Lê Thị Thùy Trinh 05/06/2005 Nữ 12A1

24 000843 Nguyễn Lê Xuân Trinh 20/11/2005 Nữ 12A8

25 000854 Đào Duy Trọng 10/11/2005 Nam 12A4
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STT SBD Họ               và tên Ngày sinh G. tính Lớp Ghi chú

1 000858 Lê Văn Trung 01/10/2005 Nam 12A8

2 000872 Nguyễn Vũ Trường 06/09/2005 Nam 12A6

3 000878 Nguyễn Văn Trưởng 01/01/2005 Nam 12A1

4 000913 Nguyễn Phương Uyên 15/01/2005 Nữ 12A7

5 000915 Võ Nguyễn Kiều Uyên 22/08/2005 Nữ 12A7

6 000916 Phan Thị Như Uyển 28/04/2005 Nữ 12A2

7 000919 Phạm Tấn Văn 05/12/2005 Nam 12A6

8 000926 Lê Văn Việt 18/11/2005 Nam 12A7

9 000929 Lê Quang Vinh 28/01/2005 Nam 12A5

10 000937 Nguyễn Tấn Vũ 21/08/2005 Nam 12A3

11 000935 Dương Văn Vũ 21/09/2005 Nam 12A4

12 000940 Trương Quang Vũ 25/02/2005 Nam 12A7

13 000936 Lê Anh Vũ 03/05/2005 Nam 12A8

14 000951 Nguyễn Phương Vy 12/02/2007 Nữ 12A1

15 000967 Võ Nguyễn Yến Vy 20/06/2005 Nữ 12A1

16 000946 Huỳnh Trần Yến Vy 03/04/2005 Nữ 12A3

17 000954 Nguyễn Thị Thúy Vy 13/11/2005 Nữ 12A3

18 000963 Trần Thị Yến Vy 11/04/2005 Nữ 12A3

19 000945 Đỗ Thị Tường Vy 03/08/2005 Nữ 12A6

20 000968 Võ Thị Thanh Vy 18/10/2005 Nữ 12A6

21 000964 Trương Thủy Vy 10/01/2005 Nữ 12A8

22 000972 Nguyễn Lương Chí Vỹ 05/07/2005 Nam 12A2

23 000970 Nguyễn Cao Vỹ 10/06/2005 Nam 12A5

24 000981 Phạm Thị Như ý 12/04/2005 Nữ 12A6

25 000976 Lê Thị Như Ý 13/08/2005 Nữ 12A7
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